LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NAM 
	Ngày - tháng
	Giờ thi đấu
	Sân 1
	Sân 2
	Sân 3

	23
	7h30
	A
	Thể Dục 1  – Tiểu học
TrọngTài chính: Đặng Văn Tiến                        

TrọngTài biên: Đất Đai
	B
	Thể Dục 23 – Môi Trường
TrọngTài chính: Phạm Tiến Thắng
                            Dương Đông Phi                              

TrọngTài biên: Lâm Nghiệp
	C
	Tự Nhiên – Kinh Tế
TrọngTài chính: Ngô Thanh Vũ                              

TrọngTài biên: Thú y

	
	9h30
	
	
	D
	Bảo Quản – Lâm Nghiệp
TrọngTài chính: Đặng Văn Tiến                           

TrọngTài biên: Đất Đai
	A
	Thể Dục 1 – Nông Học
TrọngTài chính: Phạm Tiến Thắng                              

TrọngTài biên: Thú Y

	
	15h30
	B
	Môi Trường – Đất Đai
TrọngTài chính: Đòa Ngọc Thỏa
TrọngTài biên: Nông học
	C
	Tự Nhiên – Thú Y
TrọngTài chính:
TrọngTài biên: Môi trường
	D
	Lâm Nghiệp – Xã Hội
TrọngTài chính:
TrọngTài biên: Kinh Tế

	
	16h30
	
	
	
	
	A
	Nông Học – Tiểu Học
TrọngTài chính:  Ngô Thanh Vũ                           
TrọngTài biên: Kinh Tế

	24
	7H30
	B
	Thể Dục 23 – Đất Đai
TrọngTài chính: Nguyễn Ngọc Sinh
                          Dương Đông Phi
TrọngTài biên: Bảo Quản
	C
	Kinh Tế - Thú Y
TrọngTài chính: Nguyễn Hùng Mạnh
                              Phạm Tiến Thắng
TrọngTài biên: Nông học
	D
	Bảo Quản – Xã Hội
TrọngTài chính: Nguyễn Thành Dương
                       Đặng Văn Tiến
TrọngTài biên: Môi Trường

	
	9H30
	
	
	
	Nhất A – Nhất B
TrọngTài chính: Nguyễn Ngọc Sinh
                         Đặng Văn Tiến
TrọngTài biên: .........................
	
	NHất C – Nhất D
TrọngTài chính: Nguyễn Thành Dương
                       Nguyễn Hùng Mạnh 
TrọngTài biên: .........................

	
	14H30
	
	
	
	Tranh 3-4
TrọngTài chính: Nguyễn Ngọc Sinh
                             Nguyễn Thành Dương
TrọngTài biên: .........................
	
	

	
	16H30
	
	CHUNG KẾT
TrọngTài chính: Nguyễn Ngọc Sinh
                          Nguyễn Hùng Mạnh 
TrọngTài biên: .........................
	
	
	
	


LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NỮ

	Ngày - tháng
	Giờ thi đấu
	Sân 1
	Sân 2
	Sân 3

	
	8h30
	A1
	Tiểu Học – Bảo Quản
TrọngTài chính: Đặng Văn Tiến
TrọngTài biên: Đất Đai
	B
	CBQL – Tự Nhiên
TrọngTài chính: Phạm Tiến Thắng 
TrọngTài biên: Lâm Nghiệp
	C
	Nông Học – Thể Dục
TrọngTài chính: Ngô Thanh Vũ
TrọngTài biên: Thú y

	
	9h30
	D
	Kinh Tế - Thú Y
TrọngTài chính: Ngô Thanh Vũ
TrọngTài biên: Lâm Nghiệp
	
	
	
	

	
	14h30
	A2
	Lâm Nghiệp - Ngoại Ngữ
TrọngTài chính: Đặng Văn Tiến
TrọngTài biên: Nông học
	B
	CBQL – Đất Đai
TrọngTài chính: Dương Đông Phi
TrọngTài biên: Kinh Tế
	C
	Môi Trường – Nông Học
TrọngTài chính: Phạm Tiến Thắng
TrọngTài biên: Môi Trường

	
	16h30
	D
	KinhTế - Mầm Non
TrọngTài chính: Đòa Ngọc Thỏa
TrọngTài biên: Nông học
	A
	Thắng  A1 – Thắng  A2
TrọngTài chính: Đặng Văn Tiến
TrọngTài biên: KinhTế
	
	

	
	8H30
	B
	Tự Nhiên – Đất Đai
TrọngTài chính: Nguyễn Thành Dương
TrọngTài biên:  Bảo Quản
	C
	Môi Trường – Thể Dục
TrọngTài chính: Nguyễn Ngọc Sinh
TrọngTài biên: Thú y
	D
	Mầm Non – Thú y
TrọngTài chính: Nguyễn Hùng Mạnh
TrọngTài biên:  Kinh Tế

	
	9H30
	
	Nhất C – Nhất D
TrọngTài chính: Đặng Văn Tiến, 

                             Đòa Ngọc Thỏa 
TrọngTài biên: .........................
	
	
	
	

	
	14H30
	
	Nhất A – Nhất B
TrọngTài chính: Nguyễn Hùng Mạnh

                         Ngô Thanh Vũ

TrọngTài biên: .........................
	
	
	
	

	
	15H30
	
	CHUNG KẾT
TrọngTài chính: Nguyễn Ngọc Sinh
                          Nguyễn Hùng Mạnh

TrọngTài biên: .........................
	
	Tranh 3-4
TrọngTài chính: Nguyễn Thành Dương
                        Đặng Văn Tiến 

TrọngTài biên: .........................
	
	



Ghi chú: do có thêm 1đội nữ của cao đẳng nữa đăng ký. Nên mình đành xếp vào bảng A. Mong các bạn thông cảm vì mình với tinh thần giao lưu, vui là chính. Các ban xem nếu có sai sót gì mong các bạn lien hệ với mình sơm nhất qua số điên thoại 01667888100
